
Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số                /BC-TCKH ngày      tháng     năm 2021 của Phòng Tài chính - KH)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán
năm 2021

Ước thực
hiện quý I

So sánh
ước thực hiện với

(%)

Dự toán năm Cùng kỳ
năm trước

A B 1 2 3 4

A Tổng thu ngân sách huyện 528,585 121,460 22.98% 96.36%

I Thu cân đối NSNN 489,727 82,602 16.87% 98.89%

1 Thu nội địa 43,560 8,242 18.92% 81.43%

2 Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 446,167 74,360 16.67% 101.30%

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 38,858 38,858 100.00% 91.40%

B Tổng chi ngân sách huyện 528,585 85,166 16.11% 70.60%

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 484,893 83,572 17.24% 92.19%

1 Chi đầu tư phát triển 36,364 3,608 9.92% 32.79%

2 Chi thường xuyên 443,338 79,964 18.04% 100.40%

3 Dự phòng ngân sách 5,191

II Chi từ chuyển nguồn năm trước chuyển sang 38,858 1,594 4.10% 38.78%

III Chi các hoạt động phát sinh ngoài dự toán 860

IV Chi từ nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương 3,974
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Biểu số 02

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số                /BC-TCKH ngày      tháng     năm 2021 của Phòng Tài chính - KH)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán
năm 2021

Ước thực
hiện quý I

So sánh
ước thực hiện với

(%)

Dự toán năm Cùng kỳ
năm trước

A B 1 2 3 4

A Tổng thu NSNN trên địa bàn 537,125 122,517 22.81% 95.86%

I Thu nội địa 52,100 9,299 17.85% 78.28%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý 100 28 28.00% 121.74%

2 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 18,000 3,448 19.16% 93.52%

3 Thuế thu nhập cá nhân 2,000 677 33.85% 75.90%

4 Lệ phí trước bạ 4,000 1,587 39.68% 130.51%

5 Thu phí, lệ phí 2,100 563 26.81% 108.90%

+ Phí, lệ phí trung ương 350 8

+ Phí, lệ phí huyện hưởng 1,750 555

6 Các khoản thu về nhà đất 21,800 2,160 9.91% 46.07%

- Thu tiền sử dụng đất 21,300 2,155 10.12% 47.66%

+ Ngân sách tỉnh hưởng 6,390 646

+ Ngân sách huyện hưởng 14,910 1,509

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 500 5 1.00% 2.99%

7 Thu khác ngân sách 4,000 813 20.33% 95.09%
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+ Ngân sách trung ương 1,700 375

+ Ngân sách huyện 2,300 438

8 Thu tại xã 100 23 23.00%

II Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 446,167 74,360 16.67% 101.30%

1 Bổ sung cân đối 388,718 64,786

2 Bổ sung có mục tiêu 57,449 9,574

III Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 38,858 38,858 100.00% 91.40%

B Thu ngân sách huyện được hưởng
theo phân cấp 528,585 121,460 22.98% 96.36%

1 Từ các khoản thu phân chia 18,960 2,502

2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% 509,625 118,958
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Biểu số 03

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số                /BC-TCKH ngày      tháng     năm 2021 của Phòng Tài chính - KH)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán
năm 2021

Ước thực
hiện quý I

So sánh ước thực hiện với
(%)

Dự toán năm Cùng kỳ
năm trước

A B 1 2 3 4
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 528,585 85,166 16.11% 70.60%

A chi cân đối ngân sách huyện 528,585 85,166 16.11% 89.88%
I Chi đầu tư phát triển 36,364 3,608 9.92% 32.79%
1 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 14,910
2 Chi đầu tư phát triển tập trung 20,804 3,608 17.34% 32.79%
3 Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 650
II Chi thường xuyên 443,338 79,964 18.04% 100.40%

Trong đó
1 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 264,936 54,696 20.64% 110.71%
4 Chi văn hóa thông tin 2,484 559 22.50% 227.24%
5 Chi phát thanh truyền hình 2,573 476 18.50% 118.41%
6 Chi thể dục thể thao 882 0.00% 0.00%
8 Chi hoạt động kinh tế 63,921 907 1.42% 29.52%

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý
hành chính, Đảng, Đoàn thể 34,959 7,253 20.75% 78.01%

10 Chi khác ngân sách 1,291 0.00%
11 Chi ngân sách xã 53,598 9,085 16.95% 86.56%
12 Chi bảo đảm xã hội 10,142 2,849 28.09% 105.40%
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13 Chi quốc phòng 6,167 2,637 42.76% 102.85%
14 Chi an ninh 585 2 0.34% 0.80%

15 Hỗ trợ nhiệm vụ chính trị địa phương 1,500 1,500 100.00% 300.00%

16 Thực hiện các đề án, Nghị quyết của huyện 300

III Dự phòng ngân sách 5,191

IV Chi từ chuyển nguồn năm trước chuyển sang 38,858 1,594 4.10% 38.78%

V Chi các hoạt động phát sinh ngoài dự toán 860

VI Chi từ nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương 3,974

STT Nội dung Dự toán
năm 2021

Ước thực
hiện quý I

So sánh ước thực hiện với
(%)

Dự toán năm Cùng kỳ
năm trước
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